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UBND TỈNH BẮC NINH 

SỞ Y TẾ 

Số:             /QĐ-SYT  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Bắc Ninh, ngày        tháng 7  năm 2024 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc cấp giấy phép hoạt động khám bệnh chữa bệnh  

và phê duyệt danh mục kỹ thuật chuyên môn, danh sách đăng ký  

hành nghề tại phòng khám chuyên khoa Răng Hàm Mặt Ngọc Liên 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ TỈNH BẮC NINH 

Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH 15 ngày 09/01/2023;  

Căn cứ Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh; 

Căn cứ Thông tư số 43/2013/TT-BYT ngày 11/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Y 

tế quy định chi tiết phân tuyến chuyên môn kỹ thuật đối với hệ thống cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh; 

Căn cứ Quyết định số 07/2023/QĐ-UBND ngày 07/4/2023 của UBND tỉnh 

Bắc Ninh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

của Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh; 

Căn cứ kết quả thẩm định các điều kiện hoạt động của Đoàn thẩm định Sở 

Y tế ngày 03/7/2024 (thành lập theo Quyết định 550/QĐ-SYT ngày 24/06/2024); 

Báo cáo khắc phục tồn tại sau thẩm định của cơ sở; 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Nghiệp vụ Y, Sở Y tế. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Cấp Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh (do thay đổi địa 

điểm) đối với Phòng khám chuyên khoa Răng Hàm Mặt Ngọc Liên thuộc Hộ kinh 

doanh Nha Khoa Ngọc Liên. 

- Mã số đăng ký hộ kinh doanh: 21A.8001348, cấp thay đổi lần 1, cấp ngày 

05/01/2024. 

- Giấy phép hoạt động khám bệnh chữa bệnh: số 138/BN-GPHĐ cấp ngày 

16/7/2024.  

- Hình thức tổ chức: Phòng khám Răng Hàm Mặt. 

- Địa chỉ hoạt động: Số 209 đường Nguyễn Trãi, phường Võ Cường, thành 

phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. 

- Chủ hộ kinh doanh, Người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật: Bác sĩ 

Vũ Thị Quý, căn cước công dân số 027187009534 cấp ngày 09/05/2021; chứng 
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chỉ hành nghề số 0002987/BN-CCHN Sở Y tế Bắc Ninh cấp ngày 15/06/2015. 

- Thời gian làm việc hàng ngày: 17h30 đến 19h00 từ thứ Hai đến thứ Sáu; 

08h00 đến 19h00 thứ Bảy, Chủ nhật hàng tuần. 

Điều 2. Phê duyệt phạm vi chuyên môn, danh mục kỹ thuật và danh sách 

đăng ký hành nghề tại cơ sở: 

- Phạm vi chuyên môn: Khám chữa bệnh Răng Hàm Mặt 

- Danh mục kỹ thuật: theo phụ lục 1 gửi kèm 

- Danh sách người đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở: theo 

phụ lục 2 gửi kèm. 

Phòng khám chuyên khoa Răng Hàm Mặt Ngọc Liên có trách nhiệm tổ chức, 

triển khai đúng theo phạm vi hoạt động, danh mục chuyên môn kỹ thuật đã được 

phê duyệt, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về khám bệnh, chữa 

bệnh. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. 

Các ông (bà): Trưởng phòng Nghiệp vụ Y, Nghiệp vụ Dược, Chánh Thanh 

tra Sở Y tế; Trưởng phòng Y tế thành phố Bắc Ninh; Người chịu trách nhiệm 

chuyên môn kỹ thuật Phòng khám chuyên khoa Răng Hàm Mặt Ngọc Liên và các 

cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định./. 

 

 

Nơi nhận: 
- Như điều 3; 

- Lãnh đạo Sở Y tế (để b/c); 

- UBND TP Bắc Ninh (để biết); 
- Phòng Y tế TP Bắc Ninh (để giám sát); 

- Cổng TTĐT Sở Y tế (để đăng tải); 

- Lưu VT, NVY. 

 KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

Đào Khắc Hùng 
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PHỤ LỤC 1. PHÊ DUYỆT DANH MỤC KỸ THUẬT CHUYÊN MÔN ĐỐI 

VỚI PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA RĂNG HÀM MẶT NGỌC LIÊN 

(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-SYT ngày       /7/2024 của Sở Y tế Bắc Ninh) 

 

TT 
STT theo 

TT43/2013 
Tên danh mục kỹ thuật 

Phân tuyến 

kỹ thuật 

 XVI. RĂNG HÀM MẶT A B C D 

  A. RĂNG     

1 41 Điều trị viêm quanh răng x x x  

2 42 Chích áp xe lợi x x x x 

3 43 Lấy cao răng x x x x 

4 57 Chụp tuỷ bằng Hydroxit canxi x x x  

5 68 
Điều trị sâu ngà răng phục hồi bằng 

Composite 
x x x  

6 70 
Điều trị sâu ngà răng phục hồi bằng 

GlassIonomer Cement 
x x x x 

7 71 
Phục hồi cổ răng bằng GlassIonomer 

Cement 
x x x x 

8 83 
Điều trị nhạy cảm ngà bằng máng với thuốc 

chống ê buốt 
x x x  

9 84 
Điều trị nhạy cảm ngà bằng thuốc bôi (các 

loại) 
x x x x 

10 136 Điều trị thói quen nghiến răng bằng máng x x x x 

11 139 Sửa hàm giả gãy x x x x 

12 140 Thêm răng cho hàm giả tháo lắp x x x x 

13 141 Thêm móc cho hàm giả tháo lắp x x x x 

14 142 Đệm hàm nhựa thường x x x x 

15 203 Nhổ răng vĩnh viễn x x x  

16 204 Nhổ răng vĩnh viễn lung lay x x x  

17 205 Nhổ chân răng vĩnh viễn x x x  

18 206 Nhổ răng thừa x x x  

19 214 Cắt lợi trùm răng khôn hàm dưới x x x  

20 221 Điều trị viêm quanh thân răng cấp x x x  
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TT 
STT theo 

TT43/2013 
Tên danh mục kỹ thuật 

Phân tuyến 

kỹ thuật 

21 223 
Trám bít hố rãnh với Composite hoá trùng 

hợp 
x x x  

22 224 
Trám bít hố rãnh với Composite quang 

trùng hợp 
x x x  

23 226 
Trám bít hố rãnh bằng GlassIonomer 

Cement 
x x x x 

24 227 
Hàn răng không sang chấn với 

GlassIonomer Cement 
x x x x 

25 228 Phòng ngừa sâu răng với thuốc bôi bề mặt x x x  

26 230 Điều trị răng sữa viêm tuỷ có hồi phục x x x  

27 231 Lấy tuỷ buồng răng sữa x x x  

28 232 Điều trị tuỷ răng sữa x x x  

29 233 
Điều trị đóng cuống răng bằng Canxi 

Hydroxit 
x x x  

30 236 
Điều trị răng sữa sâu ngà phục hồi bằng 

GlassIonomer Cement 
x x x x 

31 238 Nhổ răng sữa x x x x 

32 239 Nhổ chân răng sữa x x x x 

33 240 Chích Apxe lợi trẻ em x x x x 

34 241 Điều trị viêm lợi trẻ em (do mảng bám) x x x x 
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PHỤ LỤC 2. DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ KHÁM BỆNH CHỮA BỆNH  

TẠI PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA RĂNG HÀM MẶT NGỌC LIÊN 

(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-SYT ngày        /7/2024 của Sở Y tế Bắc Ninh) 

 

 

T

TT 

Họ 

và 

tên 

Căn 

cước 

công 

dân 

Văn bằng, 

chứng chỉ 

Số 

Chứng 

chỉ hành 

nghề 

Phạm vi 

hành nghề 

Thời gian đăng ký hành 

nghề 

Vị trí chuyên 

môn2 

Đăng ký hành nghề 

tại cơ sở KBCB khác 

1 

Vũ 

Thị 

Quý 

02718

70095

34 

Bác sĩ, Thạc 

sĩ Răng hàm 

mặt  

0002987

/BN-

CCHN 

Bác sĩ Răng 

Hàm Mặt 

- Thứ 2 đến thứ 6 từ 

17h30-19h00.                                                  

- Thứ 7, chủ nhật: sáng: 

8h-11h; chiều từ 14h-

19h 

Bác sĩ Răng 

Hàm Mặt 

Từ 7h đến 17h từ 

thứ 2 đến thứ 6, Bác 

sĩ RHM tại TTYT 

TP Từ Sơn 

2 

Cao 

Thị 

Thảo 

02718

80135

22 

Điều dưỡng 

Cao đẳng 

003922/

BN-

CCHN 

Điều dưỡng 

- Thứ 2 đến thứ 6 từ 

17h30-19h00.                                                  

- Thứ 7, chủ nhật: sáng: 

8h-11h; chiều từ 14h-

19h 

Điều dưỡng 

Từ 7h đến 16h30 từ 

thứ 2 đến thứ 6, 

Điều dưỡng tại 

BVĐK tỉnh Bắc 

Ninh 
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